
STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh
Giới 

tính
Dân tộc

Lớp năm học 

trước
Ghi chú

1 Nguyễn Hữu Trường Anh 64450923010 23/10/2012 Nam Kinh

2 Lê Trần Minh Ánh 64450923012 17/04/2012 Nữ Kinh

3 Phan Công Bảo 64450923111 03/07/2012 Nam Kinh

4 Nguyễn Quốc Bình 64450923103 16/01/2012 Nam Kinh

5 Nguyễn Thị Lâm Bình 64450923016 20/01/2012 Nữ Kinh

6 Trần Thành Công 64450923021 01/04/2012 Nam Kinh

7 Võ Trần Linh Đan 64450923022 01/01/0001 Nữ Kinh

8 Nguyễn Trọng Nguyên Giáp 64450923102 12/04/2012 Nam Kinh

9 Đỗ Thanh Hà 64450923030 11/05/2012 Nữ Kinh

10 Đặng Gia Hân 64450923104 22/04/2012 Nữ Kinh

11 Đoàn Thị Cẩm Hân 64450923033 22/12/2012 Nữ Kinh

12 Trịnh Gia Hân 64450923032 25/09/2012 Nữ Kinh

13 Trần Trương Gia Huy 64450923042 01/08/2012 Nam Kinh

14 Nguyễn Minh Khang 64450923046 09/03/2012 Nam Kinh

15 Trần Ngọc Vỹ Khang 64450923043 11/03/2012 Nam Kinh

16 Trương Hoàng Duy Khang 64450923044 24/07/2012 Nam Kinh

17 Hồ Thị Ngọc Lan 64450923050 11/02/2012 Nữ Kinh

18 Bàn Long Thiên Lân 64450923109 22/09/2012 Nam Dao

19 Lê Quốc Liệu 64450923051 05/01/2011 Nam Kinh

20 Võ Thị Thùy Linh 64450923053 29/08/2012 Nữ Kinh

21 Nguyễn Văn Gia Long 64450923114 05/06/2012 Nam Kinh

22 Phạm Bình Minh 64450923055 21/07/2012 Nam Tày

23 Nguyễn Thị Bích Na 64450923057 29/03/2012 Nữ Kinh

24 Phạm Thị Khánh Ngọc 64450923061 26/09/2012 Nữ Kinh

25 Nguyễn Đặng Minh Nguyên 64450923064 22/05/2012 Nữ Kinh

26 Trịnh Phú Bảo Nguyên 64450923062 05/05/2012 Nam Kinh

27 Nguyễn Hồng Nhật 64450923107 14/10/2012 Nam Kinh

28 Trần Minh Quân 64450923075 21/08/2012 Nam Kinh

29 Trịnh Hoàng Mạnh Quân 64450923076 23/07/2011 Nam Kinh

30 Phạm Thị Thanh Thủy 64450923082 21/08/2012 Nữ Kinh

31 Huỳnh Ngọc Anh Thư 64450923115 20/11/2012 Nữ Kinh

32 Võ Đức Tin 64450923084 01/10/2012 Nam Kinh

33 Lê Bích Ngọc Trâm 64450923085 24/03/2012 Nữ Kinh

34 Lê Bá Khánh Trình 64450923088 25/12/2012 Nam Kinh

35 Đặng Lê Thanh Trúc 64450923091 12/05/2012 Nữ Kinh

36 Nguyễn Tường  Vy 64450923108 29/10/2012 Nữ Kinh

37 Mai Hoàng Yên 64450923105 27/10/2012 Nữ Kinh

38 Nguyễn Trương Phi Yến 64450923095 12/03/2011 Nữ Kinh

Tổng số học sinh 38

Nữ HS 19

Dân tộc: 2
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